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VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3 – VĂN BIỂU CẢM

Thiết lập ma trận

	     Mức độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

	Vận dụng cao
	Cộng

	 Văn biểu cảm
	Chỉ ra  được yếu tố miêu tả và tự sự trong đoạn văn biểu cảm .
	Giải thích vì sao trong văn biểu cảm cần sử dụng phương thức tự sự và miêu tả, những điều cần chú ý khi  tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm. 
	
	Viết bài văn biểu cảm về một người thân 
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ     
	1 câu
2,0 điểm

20%
	1 câu
1,0 điểm
10%
	
	1câu
7,0 điểm
70%
	3 câu
10 điểm 
100%

	T.số câu 

T.số điểm

Tỉ lệ
	1 câu
2.0 điểm
20%
	1 câu
1,0 điểm
10%
	
	1câu
7,0 điểm
70 %
	3câu 
10 điểm
100 %


Biên soạn câu hỏi theo ma trận:
Phần 1: Đọc hiểu:

 
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

“ Tuổi thơ tôi đã hằn sâu trong kí ức những ngọi núi trông xa lấp lánh như kim cương , lúc mờ xanh, khi xanh thẫm, lúc tím lơ, khi rực rỡ như ngọn núi ngọc màu xanh. Những năm tháng xa quê, dông tố cuộc đời tưởng chừng cuốn bay tất cả, nhưng trong tâm tư tôi những dòng sông quê mênh mông vẫn cuồn cuộn chảy, những dòng kinh biêng biếc vẫn lặng lờ trôi...”

Câu 1: Chỉ ra các yếu tố miêu tả và tự sự trong đoạn văn biểu cảm trên?


Câu 2: Vì sao trong văn biểu cảm cần sử dụng phương thức tự sự và miêu tả? Cần chú ý điều gì khi tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm? 

Phần II: Tập làm văn :
 Cảm nghĩ về một người thân của em
Hướng dẫn chấm và biểu điểm:
	Phần 
	Câu 
	Đáp án
	Biểu điểm
	Mức độ

	Đọc hiểu

	1
	-Yếu tố miêu tả: + những ngọi núi trông xa lấp lánh như kim cương , lúc mờ xanh, khi xanh thẫm, lúc tím lơ, khi rực rỡ như ngọn núi ngọc màu xanh.

+ những dòng sông quê mênh mông vẫn cuồn cuộn chảy, những dòng kinh biêng biếc vẫn lặng lờ trôi...

-Yếu tố tự sự:+Tuổi thơ tôi đã hằn sâu trong kí ức ...

+Những năm tháng xa quê, dông tố cuộc đời tưởng chừng cuốn bay tất cả

	1,0 đ

1,0 đ
	- Mức tối đa: Chỉ ra đầy đủ chính xác những yếu tố miêu tả và tự sự trong đoạn văn.
- Mức chưa tối đa: trả lời thiếu ý 

- Mức không đạt: không trả lời được nội dung câu hỏi

	
	2
	-Muốn phát biểu suy  nghĩ, cảm xúc đối với đời sống xung quanh, cần dùng phương thức tự sự và miêu tả để gợi ra đối tượng biểu cảm và gửi gắm cảm xúc.

- Tự và miêu tả chỉ nhằm khơi gợi cảm xúc , do cảm xúc chi phối chứ không nhằm mục đích kể chuyện hoặc miêu tả đầy đủ sự việc, phong cảnh.
	0,5 đ

0,5 đ
	- Mức tối đa: giải thích đầy đủ chính xác nội dung của 2 ý trong câu hỏi.

- Mức chưa tối đa: nêu được câu trả lời của ý nào đúng thì tính điểm câu đó

- Mức không đạt: trả lời không chính xác 2 ý của câu hỏi

	3
	
	Yêu cầu: 

1. Về hình thức 

-Bài viết có bố cục rõ ràng đảm bảo 3 phần của bài văn biểu cảm; không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp, trình bày sạch đẹp.
2. Về nội dung: 
* Bài viết cần đảm bảo các nội dung cơ bản sau:
a. Mở  bài : giíi thiÖu chung về người thân, cảm xúc chung về người đó. 
b. Thân bài :  

- Tả vài nét về đặc điểm, phẩm chất tiêu biểu->biểu lộ tình cảm, cảm xúc qua chi tiết

- Kể một vài kỉ niệm vui, buồn của bản thân đối với đối t​ượng, kết hợp miêu tả ngoại hình. Qua đó bộc lộ tình cảm, cảm xúc

c. Kết bài: 

- NhÊn m¹nh t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi người thân.
- Mong muốn của bản thân...liên hệ, lời hứa...
* Cách lập luận, xác định vấn đề:

- H xác định đúng kiểu bài: Kiểu bài văn biểu cảm; đối tượng biểu cảm là người thân. 
- Diễn đạt mạch lạc, trong sáng, tình cảm chân thực.

*Tính sáng tạo:

-Biết sử dụng được các yếu tố tự sự, miêu tả để khơi gợi cảm xúc cho bài văn.
· Xây dựng được tình huống để lại cảm xúc sâu sắc nhất.

	1,0 đ

1,0 đ

4,0 đ

1,0 đ

0,5 đ

0,5 đ
	- Mức tối đa: H thể hiện tốt yêu cầu về nội dung và hình thức bài văn biểu cảm. Đảm bảo các yêu cầu chung hành văn trong sáng mạch lạc, cảm xúc chân thành sâu sắc, có tính sáng tạo...
- Mức chưa tối đa: H trình bày được phần lớn các yêu cầu trên, tuy nhiên có mắc một số lỗi diễn đạt, lỗi chính tả...
- Mức không đạt: 

+ Bài viết còn sơ sài, mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt

+ Bài viết không đảm bảo bố cục, nội dung quá sơ sài, chưa nắm được cách làm bài văn biểu cảm . Trình bày cẩu thả, mắc nhiều lỗi về dùng từ, câu, chữ...


	                 Tổng điểm 
	10 đ
	


Lưu ý:    GV có thể tùy vào đối tượng H để linh hoạt khi chấm điểm.
